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Lớp 3 tuổi A  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 01/09 đến 05/09 

Tuần 2 

Từ 08/09 đến 12/09 

Tuần 3 

Từ 15/09 đến 19/09 

Tuần 4 

Từ 22/09 đến 26/09 

Đón trẻ, thể dục sáng 

Đón trẻ.MN  

Thể dục sáng (MN)  

Đón trẻ.MN  

Thể dục sáng (MN) 

(MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng. (MN) 

(MT8)  

Đón trẻ  

Thể dục sáng. (MN) 

(MT1)  

Trò chuyện 
Trò chuyện  Trò chuyện - Lớp 3 tuổi 

A của bé  

Trò chuyện - Các khu 

vực trong trường  

Trò chuyện - Các cô các 

bác trong trường  

Hoạt động 

học 

T2 

 Hoạt động vận động 

Thể dục: Đi trong đường 

hẹp  

– TC: Tung bóng (MT2)  

Hoạt động vận động 

Bò theo hướng thẳng  

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ 

(MT5)  

Hoạt động vận động 

TDKN: Bật tại chỗ 

TCVĐ: Chuyền bóng 

qua đầu (MT2)  

T3 

 Hoạt động âm nhạc 

+ DH bài Trường chúng 

cháu là trường mầm non 

+ Nghe hát: Em đi mẫu 

giáo 

+ TC: Thi xem ai nhanh  

Hoạt động khám phá 

KPXH: 

Trường mầm non Tân 

Hưng của bé  

Hoạt động âm nhạc 

VĐ: Vui đến trường 

(TG: Nguyễn Văn 

Chung) ( Tiếp cận đa văn 

hóa) 

NH: Cô và mẹ (Pham 

Tuyên) 

TC: Nghe hát thỏ nhảy 

vào vòng  

T4 

 Hoạt động văn học 

Thơ: Bạn mới  

Hoạt động văn học 

Truyện: "Có một bầy 

hươu"  

Hoạt động văn học 

Thơ: Bàn tay cô giáo  



T5 

 Hoạt động khám phá 

KPXH: Lớp 3 tuổi A của 

bé (MT39)  

Hoạt động làm quen với 

toán 

Toán: Xếp tương ứng 1-1 

(MT32)  

Hoạt động làm quen với 

toán 

LQVT: So sánh to hơn- 

nhỏ hơn (MT33)  

T6 

Ngày hội đến trường của 

bé  

Hoạt động tạo hình 

Tô màu chân dung cô 

giáo (Mẫu)  

Hoạt động tạo hình 

Nặn quả tròn (Mẫu)  

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình: Vẽ cuộn len 

(mẫu)  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

 a. Trò chơi: Bóng tròn to 

b. Bé chơi với chai nhựa 

c. Chơi tự do:  

a. Trò chơi: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Dạo chơi khu trang 

trại bò sữa 

c. Chơi tự do  

a. Trò chơi: Lộn cầu 

vồng 

b. Trò chuyện về công 

việc của các cô cấp 

dưỡng 

c. Chơi tự do:  

T3 

 a. TC: Đua rết 

b. Bé cùng cô dọn vệ 

sinh(Lồng ghép giáo dục 

bảo vệ môi trường) 

c. Chơi tự do  

a. Trò chơi: Tìm bạn 

b. Dạo chơi trong vườn 

cổ tích 

c. Chơi tự do  

a. Trò chơi: Về đúng vị 

trí 

b. Cảm nhận sự thay đổi 

của cây cối vào mùa thu 

c. Chơi tự do:  

T4 

 a. Trò chơi: Rồng rắn 

b. Tham quan giao lưu 

lớp 4TA 

c. Chơi tự do  

a.TC: Mèo và chim sẻ 

b. Dạo chơi thăm quan 

khu nhà để xe. 

c. Chơi tự do  

a. TC: Bắt giấy 

b. Bé chơi với giấy 

c. Chơi tự do  

T5 

 a. TC: Dung dăng dung 

dẻ. 

b. Lắng nghe những âm 

thanh 

c. Chơi tự do  

a. TC:Trời nắng trời mưa 

b. Tham quan khu vực 

nhà bếp. 

c. Chơi tự do  

a. Trò chơi: Thượng đế 

cần 

b. Bé làm nước ép trái 

cây 

c. Chơi tự do:  



T6 

Tham gia trải nghiệm các 

gian hàng ẩm thưc, chơi 

các trò chơi dân gian, tô 

tượng  

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Bé lên xuống cầu 

thang an toàn 

c. Chơi tự do (MT19)  

a. TC: Chốn tìm 

b. Thăm khu cầu trượt 

trên sân trường 

c. Chơi tự do  

a. Trò chơi: Rồng rắn 

b. Bác lao công trong 

trường 

c. Chơi tự do:  

Hoạt động 

chiều 

T2 

 a.TC: Anh cả 

b.Làm quen bài hát: 

Trường chúng cháu là 

trường mầm non 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

a. TC: Tìm bạn 

b. Món ăn bé thích 

c.Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  

a. Trò chơi: Ngón tay 

nhúc nhích 

b. LQ vận động bài hát: 

Vui đến trường 

c. Chơi tự chọn: 

d. Nêu gương cuối ngày  

T3 

 a.TC: Trời nắng trời mưa 

b. Làm quen bài thơ: Bạn 

mới 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  

a.TC: Chi chi chành 

chành 

b. Nhận biết một số ký 

hiệu trong lớp 

c. Chơi tự chọn: 

d. Nêu gương cuối ngày  

a. Trò chơi : Chỗ của tôi 

đâu 

b. Làm quen bài thơ: Bàn 

tay cô giáo 

c. Chơi tự chọn: 

d. Nêu gương cuối ngày  

T4 

 a.TC: Nu na nu nống 

b. Dạy trẻ cách rửa tay 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT6)  

a.TC: Chi chi chành 

chành 

b. Nhận biết ký hiệu cốc 

uống nước 

c. Chơi tự chọn: 

d. Nêu gương cuối ngày  

a. TC: 5 con cua đá 

b. Dạy trẻ cách chào hỏi 

người lớn 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT69)  

T5 

 a. TC: Kéo cưa lừa xẻ. 

b. Đọc đồng dao: Đi cầu 

đi quán. (Rén phát âm 

L/N ) 

c. Chơi tự chọn 

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống 

b. Bé chọn đồ dùng 

c. Chơi tự chọn: 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT21)  

a. Trò chơi: Chi chi 

chành chành 

b. Trò chuyện về một số 

món ăn trong trường 

MN. 



d. Nêu gương cuối ngày 

(MT75)  

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  

T6 

a. Trò chơi: Chi chi 

chành chành 

b. Bé cùng cô dọn vệ 

sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần  

a. TC: 4 chữ A 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày - 

tuần  

a. TC: Kết đôi 

b. Lao động vệ sinh. 

c. Chơi tự chọn. 

d. Nêu gương cuối ngày- 

tuần.  

a. TC: Ngón tay nhúc 

nhích 

b. Lao động vệ sinh. 

c. Chơi tự chọn. 

d. Nêu gương cuối ngày - 

tuần.  

Chủ đề - Sự kiện   Lớp 3 tuổi của bé  
Các khu vực trong 

trường  

Các cô các bác trong 

trường  
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Tên giáo viên: Lớp 3 tuổi B  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 01/09 đến 05/09 

Tuần 2 

Từ 08/09 đến 12/09 

Tuần 3 

Từ 15/09 đến 19/09 

Tuần 4 

Từ 22/09 đến 26/09 

Hoạt động học T2 

 Hoạt động vận động 

Bò theo hướng thẳng 

TC: Mèo và chim sẻ 

(MT5)  

Hoạt động vận động 

Bật tại chỗ - TCVĐ 

tung bóng (MT2)  

Hoạt động vận động 

Đi trong đường hẹp – TC: 

Tung bóng (MT2)  



T3 

 Hoạt động âm nhạc 

NDC: DH bài Trường 

chúng cháu là trường 

mầm non (TG: Phạm 

Tuyên) 

NDKH: + Nghe hát: Em 

đi mẫu giáo ( Dương 

Minh Viên) 

+ TC: Thi xem ai nhanh 

(MT75)  

Hoạt động âm nhạc 

NDC: DH : Vui đến 

trường (Tác giả: Lê 

Vinh Phúc) 

NDKH: + Nghe hát: 

Ngày đầu tiên đi học 

(Tác giả: Nguyễn 

Ngọc Thiện) 

+ TC: Thi xem ai 

nhanh (MT75)  

Hoạt động âm nhạc 

- NDC: DVĐ: Vui đến 

trường (Tác giả: Lê Vinh 

Phúc)  

- NDKH: +NH: Cô và mẹ 

(Tác giả: Phạm Tuyên) 

+TC: Nghe hát thỏ nhảy vào 

chuồng (MT75)  

T4 

 Hoạt động văn học 

Truyện: Có một bầy 

hươu (MT70)  

Hoạt động văn học 

Thơ: Cô giáo của con 

(Tác giả: Hà Quang) 

(MT50)  

Hoạt động văn học 

Truyện: Bác cấp dưỡng  

T5 

 Hoạt động khám phá 

KPXH: Bé và những 

người bạn (MT39)  

Hoạt động làm quen với 

toán 

So sánh to - nhỏ 

(MT33)  

Hoạt động khám phá 

KPXH: Trường mầm non 

Tân Hưng  

T6 

Hoạt động khác 

Ngày hội đến trường 

của bé  

Hoạt động tạo hình 

Làm quen với cách ngồi, 

cầm bút đúng (MT70)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ cuộn len ( mẫu) 

(MT76)  

Hoạt động tạo hình 

Nặn quả tròn ( mẫu)  



Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

 a. TC: Tìm bạn 

b. Bé làm quen với các 

bạn trong lớp 

c. Chơi tự do (MT70)  

a. TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Cảm nhận về thời 

tiết 

c. Chơi tự do (MT21)  

a. TC: Thi xem đội nào 

nhanh 

b.Bé tập làm hoa quả dầm 

c. Chơi tự do  

T3 

 a.TC: Thi xem ai nhanh 

b. Tham quan giao lưu 

lớp 3TC 

c. Chơi tự do (MT53)  

a.TC: Gieo hạt 

b.Chăm sóc khu vườn 

rau của bé 

c.Chơi tự do (MT13)  

a. TC: Dung dăng dung dẻ 

b. Vẽ theo ý thích 

c. Chơi tự do (MT57)  

T4 

 a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Nhặt lá và chơi với lá 

c. Chơi tự do (MT21)  

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Dạo chơi thăm 

phòng làm việc của 

cô phó hiệu trưởng. 

c. Chơi tự do (MT53)  

a. TC: Dung dăng dung dẻ 

b.Tham quan khu vực nhà 

bếp. 

c. Chơi tự do  

T5 

 a. TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Bé chơi với bóng 

c. Chơi tự do (MT8)  

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b.Dạo chơi khu vườn 

của bé 

c. Chơi tự do (MT21)  

a. TC: Trời nắng, trời mưa 

b. Bé chơi với vòng 

c. Chơi tự do (MT8)  



T6 

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b.Chơi các trò chơi 

dân gian 

c. Chơi tự do  

a. TC: Chốn tìm 

b. Quan sát khu vui chơi 

cầu trượt 

c. Chơi tự do (MT21)  

a. Dạo chơi thăm 

quan khu nhà để xe. 

b. TC: Chỗ của tôi 

đâu 

c. Chơi tự do (MT70)  

a. TC: Trời nắng, trời mưa 

b. Hãy nhặt rác bỏ vào 

thùng. 

c. Chơi tự do (MT43)  

Hoạt động 

chiều 

T2 

 a.TC: Lộn cầu vồng 

b.LQ bài hát: Trường 

chúng cháu là trường 

mầm non 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT75)  

a. Trò chơi : Về đúng 

vị trí 

b. Làm quen bài thơ:" 

Cô giáo của con” 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. TC: Nu na nu nống 

b. Làm quen vận động bài 

hát: Vui đến trường 

c. Chơi tự chọn 

d. Nên gương cuối ngày 

(MT75)  

T3 

 a. TC: Nu na nu nống 

b. Làm quen câu chuyện: 

“Có một bầy hươu” 

c. Chơi tự chọn 

d. Nên gương cuối ngày 

(MT70)  

a. TC: Nu na nu nống 

b. Dạy trẻ cách rủa 

tay 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT43)  

a. Trò chơi : Tìm bạn kết đôi 

b. Làm quen câu chuyện: 

Bác cấp dưỡng 

c. Chơi tự chọn 

d. Nên gương cuối ngày 

(MT70)  



T4 

 a. TC: Thi xem ai nhanh 

b. Chọn đồ dùng của bé 

ở lớp học 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT43)  

a. Trò chơi: Lộn cầu 

vồng 

b. LQVT: Đếm, nhận 

biết 1 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT32)  

a. Trò chơi: Giúp cô tìm bạn 

b. Bé tập bán hàng 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT27)  

T5 

 a. TC: Tìm bạn kết đôi 

b. Dạy trẻ cách chào hỏi 

người lớn  

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT69)  

a. Trò chơi: Kéo cưa 

lừa xẻ 

b. Trò chuyện về các 

đồ dùng đồ chơi sắc 

nhọn. 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT19)  

a. TC: Dung dăng dung dẻ 

b. Trò chuyện về một số 

món ăn trong trường MN. 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày 

(MT68)  

T6 

a.TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Lao động vệ sinh. 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày- tuần.  

a.TC: Lái ô tô 

b. Lao động vệ sinh. 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày- 

tuần. (MT13)  

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Lao động vệ sinh. 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày - tuần. (MT13)  

a. TC: Chuyền bóng. 

b. Trò chuyện về hành động 

leo trèo bàn ghế, lan can. 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày - 

tuần. (MT13)  

Chủ đề - Sự kiện   Lớp 3 tuổi của bé  
Các khu vực trong 

trường  
Các cô các bác trong trường  

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỚP 3 tuổi C  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 01/09 đến 05/09 

Tuần 2 

Từ 08/09 đến 12/09 

Tuần 3 

Từ 15/09 đến 19/09 

Tuần 4 

Từ 22/09 đến 26/09 

Đón trẻ, thể dục sáng 
 Đón trẻ (MT69)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT68)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT68)  

Thể dục sáng (MT1)  

Trò chuyện 

 Trò chuyện- Lớp 3 

tuổi C của bé (MT70)  

Trò chuyện- Các khu 

vực trong trường 

(MT70)  

Trò chuyện- Các cô 

các bác trong trường 

(MT70)  

Hoạt động học 

T2 

 Hoạt động vận động 

* Đi trong đường hẹp 

* Trò chơi: Quả bóng 

nảy (MT2)  

Hoạt động vận động 

Bật tại chỗ 

 

*Trò chơi: Tung bóng 

(MT2)  

Hoạt động vận động 

* Bò theo hướng thẳng 

* Trò chơi: Đuổi bóng 

(MT5)  

T3 

 Hoạt động âm nhạc 

DH: Trường chúng 

cháu là trường mầm 

non 

 

NH: Cháu đi mẫu giáo 

 

TC: Nghe âm thanh 

tìm bạn (MT75)  

Hoạt động khám phá 

KP: Các khu vực trong 

trường  

Hoạt động âm nhạc 

Sinh hoạt cuối chủ đề 

( Đa văn hóa) (MT75)  

T4 

 Hoạt động văn học 

Thơ: Bạn mới (MT70)  

Hoạt động văn học 

Truyện: Có 1 bầy 

huơu (MT70)  

Hoạt động văn học 

Thơ: Mẹ và cô 

(MT50)  



T5 

 Hoạt động làm quen với 

toán 

So sánh kích thước to- 

nhỏ của hai đối tượng 

(MT33)  

Hoạt động làm quen với 

toán 

Xếp tương ứng 1-1 

(MT32)  

Hoạt động khám phá 

Bé và những người 

bạn (MT39)  

T6 

 Hoạt động tạo hình 

Dán bóng bay (Mẫu) 

(MT76)  

Hoạt động tạo hình 

Tô màu đu quay ( 

Mẫu) (MT57)  

Hoạt động văn học 

Truyện: Vịt con đi học 

(MT70)  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

 a. Trò chơi: Tìm về 

đúng chỗ 

 

b. Tìm đồ vật theo yêu 

cầu 

 

c. Chơi tự do: (MT53)  

a. Bé tìm hiểu chiếc đu 

quay 

 

b. Trò chơi: Tìm đồ 

cho cô 

 

c. Chơi tự do: (MT41)  

a. Trò chơi: Tìm về 

đúng chỗ 

 

b. Trò chuyện cùng cô 

cấp dưỡng 

 

c. Chơi tự do: (MT39)  

T3 

 a. Trò chơi: Trời nắng 

trời mưa 

 

b. Lắng nghe âm thanh 

 

c. Chơi tự do: (MT70)  

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

 

b.Bé chơi các trò chơi 

dân gian 

 

c. Chơi tự do: (MT8)  

a. Trò chơi: Dung 

dăng dung dẻ. 

 

b. Bé chơi với lá mít 

 

c. Chơi tự do: (MT76)  

T4 

 a. TC: Thi xem ai cao 

 

b. Bé chơi với giấy. 

 

c. Chơi tự do: (MT70)  

a. Trò chơi: Kết bạn 

 

b. Bé đi cầu 

 

c. Chơi tự do: (MT8)  

a. Trò chơi: Dung 

dăng dung dẻ. 

 

b. In hình lá cây. 



 

c. Chơi tự do: (MT76)  

T5 

 a. Trò chơi: Trời nắng 

trời mưa 

 

b. Bé tuốt rau ngót 

 

c. Chơi tự do: (MT13)  

a. Trò chơi: Thi xem ai 

nhanh 

 

b. Dạo chơi thăm quan 

khu nhà để xe. 

 

c. Chơi tự do: (MT8)  

a. Tham quan phòng 

làm việc của ông bảo 

vệ 

 

b. Trò chơi: Thi xem 

ai nhanh 

 

c. Chơi tự do: (MT53)  

T6 

 a. Tham quan giao lưu 

lớp 3 tuổi B 

 

b. Trò chơi: Tìm bạn 

 

c. Chơi tự do: (MT39)  

a. Trò chơi: Thi xem 

đội nào nhanh 

 

b. Nhặt rác bỏ vào 

thùng 

 

c. Chơi tự do: (MT13)  

a. Trò chơi: Mèo đuổi 

chuột 

 

b. Thực hành nhổ cỏ 

 

c. Chơi tự do: (MT13)  

Hoạt động chơi góc 
 HĐG-Các khu vực 

trong trường (MT68)  

HĐG-Các khu vực 

trong trường (MT68)  

Hoạt động góc 

(MT57)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

 HĐ ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT14)  

HĐ ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT14)  

HĐ ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT59)  

Hoạt động 

chiều 
T2 

 a. Trò chơi: Chuyền 

bóng 

 

b. Làm quen bài hát: 

Trường chúng cháu 

đây là trường mầm 

non. 

 

a.TC: Chỗ của tôi đâu. 

 

b. LQBH: Cô và mẹ 

 

c. Chơi tự chọn: 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT76)  

a. Trò chơi: Lộn cầu 

vồng 

 

b. Làm quen bài hát: 

Cháu đi mẫu giáo 

 

c. Chơi tự chọn: 

 



c. Chơi tự chọn: 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT76)  

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT76)  

T3 

 a. Trò chơi : Về đúng 

vị trí 

 

b. Làm quen bài thơ: 

Bạn mới 

 

c. Chơi tự chọn: 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT50)  

a. Trò chơi: Lộn cầu 

vồng. 

 

b. Làm quen câu 

chuyện: Có 1 bầy 

huơu 

 

c. Chơi tự chọn: 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT70)  

a. Trò chơi: Cặp kè 

 

b. Làm quen bài thơ: 

Bạn mới. 

 

c. Chơi tự chọn: 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT50)  

T4 

 a. Trò chơi: Giúp cô 

tìm bạn 

 

b. Tập cho trẻ chơi trò 

chơi bán hàng 

 

c. Chơi tự chọn. 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày. (MT43)  

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống 

 

b. Dạy trẻ cách lau 

mặt 

 

c. Chơi tự chọn. 

(MT59)  

a. Trò chơi: Tìm đồ 

cho cô 

 

b. Dạy trẻ cách rửa tay 

bằng xà phòng 

 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT43)  

T5 

 a. Trò chơi: Kéo cưa 

lừa sẻ. 

 

b. Trò chuyện về một 

a. Trò chơi: Nghe và 

đoán đúng 

 

b. Cho trẻ nhận biết ký 

a. TC: Lái xe 

 

b. Chọn đồ dùng của 

bé ở trường. 



số món ăn trong 

trường MN. 

 

c. Chơi tự chọn. 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT70)  

hiệu đồ dùng của 

mình. 

 

c. Chơi tự chọn 

(MT59)  

 

c. . Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT32)  

T6 

 a. Trò chơi: Tìm góc 

chơi. 

 

b. Lao động vệ sinh: 

 

c. Chơi tự chọn: 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày - cuối tuần 

(MT68)  

a. Trò chơi: Kéo cưa 

lừa xẻ. 

 

b. Dạy trẻ cách chào 

hỏi người lớn 

 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày - cuối tuần 

(MT69)  

a. Trò chơi: Hãy làm 

theo cô 

 

b. Lao động vệ sinh 

 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày - cuối tuần 

(MT68)  

Chủ đề - Sự kiện   Lớp 3 tuổi C của bé  
Các khu vực trong 

trường  

Các cô các bác trong 

trường  

 

30/08/2025 

Đã ký số 

 

30/08/2025 

Đã ký số 

 

30/08/2025 

Đã ký số 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 LỚP 3 Tuổi D  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Nhung- Hoàng Thị Phương  



Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 01/09 đến 05/09 

Tuần 2 

Từ 08/09 đến 12/09 

Tuần 3 

Từ 15/09 đến 19/09 

Tuần 4 

Từ 22/09 đến 26/09 

Chủ đề - Sự kiện   Lớp 3 tuổi của bé  
Các khu vực trong 

trường  

Các cô các bác trong 

trường  

Hoạt động 

học 

T2 

 Hoạt động vận động 

Đi trong đường hẹp 

(MT2)  

Hoạt động vận động 

Bật tại chỗ (MT2)  

Hoạt động vận động 

Bò theo hướng thẳng 

(MT5)  

T3 

 Hoạt động âm nhạc 

DH bài Vui đến trường  

Nghe hát: Em đi mẫu giáo 

TC: Thi xem ai nhanh 

(MT75)  

Hoạt động tạo hình 

Dán bóng bay (Mẫu) 

(MT76)  

Hoạt động âm nhạc 

VĐTN: Vui đến 

trường ( Ứng dụng tiếp 

cận đa văn hóa) 

 

Nghe hát: Ngày đầu 

tiên đi học 

 

Trò chơi: Đoán tên 

bạn hát (MT75)  

T4 

 Hoạt động văn học 

Thơ: Bạn mới (MT50)  

Hoạt động văn học 

Truyện: Vịt con và bài 

học học đường 

(MT53)  

Hoạt động văn học 

Thơ: Bàn tay cô giáo 

(MT50)  

T5 

 Hoạt động khám phá 

KHXH: Bé và các bạn 

(MT70)  

Hoạt động làm quen với 

toán 

Xếp tương ứng 1-1 

(MT32)  

Hoạt động làm quen với 

toán 

So sánh kích thước to 

nhỏ của 2 đối tượng 

(MT33)  



T6 

Ngày hội đến 

trường  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ cuộn len (mẫu) 

(MT80)  

Hoạt động khám phá 

KPXH: Trường mầm 

non Tân Hưng 

(MT39)  

Hoạt động tạo hình 

Nặn vòng tặng bạn 

(MT82)  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

 a. TC: Lộn cầu vồng 

b.Đóng mở nắp chai 

c. Chơi tự do (MT43)  

a. TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b.Quan sát khu đồ chơi 

ngoài trời. 

c. Chơi tự do  

a. Trò chơi: Dung 

dăng dung dẻ- 

b. Trò chuyện về công 

việc của các cô cấp 

dưỡng 

c. Chơi tự do:  

T3 

 a. TC: Trời nắng, trời mưa 

b. Trò chuyện về bản thân 

bé 

c. Chơi tự do  

a. Trò chơi: Bịt mắt 

đoán tên 

b. Bé thu hoạch đỗ 

c. Chơi tự do  

a. Trò chơi: Kết bạn 

b. Trò chuyện về công 

việc của ông bảo vệ 

c. Chơi tự do  

T4 

 a. Trò chơi: Thi xem ai 

nhanh 

b. Tham quan giao lưu lớp 

3TB 

c. Chơi tự do  

a. Trò chơi: Tìm bạn 

b. Tham quan khu vực 

nhà bếp. 

c. Chơi tự do  

a.TC: Lộn cầu vồng 

b. Bé tuốt rau ngót 

c. Chơi tự do  

T5 

 a. Trò chơi: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Trò chuyện về trường 

mầm non. 

c. Chơi tự do  

a. TC: Trời nắng trời 

mưa 

b. Vẽ theo ý thích 

c. Chơi tự do (MT57)  

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ. 

b. In hình lá cây 

c. Chơi tự do  

T6 

a. TC: Đua rết 

b. Lắng nghe âm 

thanh 

c. Chơi tự do  

a. TC: Trốn tìm 

b. Bé đi cầu 

c. Chơi tự do  

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Bé tham gia các 

a.Trò chơi: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Bé hãy nhặt rác bỏ 



hoạt động trải nghiệm 

c. Chơi tự do  

vào thùng. 

c. Chơi tự do (MT43)  

Hoạt động 

chiều 

T2 

 a. Trò chơi: Lộn cầu vồng 

b. LQBH: Vui đến trường 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  

a. TC: Tìm bạn kết đôi 

b. Dạy trẻ cách chào 

hỏi người lớn 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a.TC: Chỗ của tôi đâu. 

b. LQBH: Cháu lên ba 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

T3 

 a. TC: Cóc nhảy 

b. Nhận biết kí hiệu cá 

nhân trẻ 

c. Chơi tự chọn  

d. Nêu gương cuối ngày  

a. Trò chơi : Tập tầm 

vông 

b. Những đôi tay khéo 

léo 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi : Tập tầm 

vông 

b. Trò chuyện về một 

số món ăn trong 

trường MN.  

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

T4 

 a. Trò chơi: Giúp cô tìm 

bạn 

b. Đồ chơi bé thích 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống 

b. Làm bài tập trong 

vở BLQVT: Khác 

nhau 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống 

b. Làm bài tập trong 

vở BLQVT: Ghép đôi 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

T5 

 a. Trò chơi: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Đồ dùng của bé ở lớp 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày  

a. TC: Nu na nu nống 

b. Dạy trẻ phòng tránh 

những hành động gây 

nguy hiểm 

c. Chơi tự chọn 

a. Trò chơi: Dung 

dăng dung dẻ 

b. Đồ dùng của cô giáo 

c. Chơi tự chọn 



d. Nêu gương cuối 

ngày  

d. Nêu gương cuối 

ngày  

T6 

a. TC: Ngón tay 

nhúc nhích 

b. Rèn kỹ năng xếp 

hàng cho bé 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày – cuối tuần  

a. TC: Lái ô tô 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày- 

tuần  

a. TC: Lái ô tô 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày- tuần  

a. TC: Chuyền bóng 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày- tuần  

 

29/08/2025 

Đã ký số 

 

29/08/2025 

Đã ký số 

 

29/08/2025 

Đã ký số 

 


